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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                     céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

   huyÖn lôc ng¹n                                   §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 
    TỈNH BẮC GIANG   

B¶n ¸n sè: 38/2020/DS - ST. 
Ngµy 28 - 9 - 2020 . 
 “V/v Tranh chấp đòi  quyền 

sử dụng đất và tài sản trên đất”  

Nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn lôc ng¹n 
 

-Thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

 

 ThÈm ph¸n - Chñ tọa phiªn toµ: Bà Lương Thị Ngọc Hà. 

 C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 1. Ông Ninh Văn Trung. 

                                                  2. Ông Phạm Công Chấn.  

- Th­ ký phiªn toµ: Bà Vũ Thị Thu Trang - C¸n bé Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn 

Lôc Ng¹n. 
- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Lôc Ng¹n tham gia phiªn toµ: 

Ông Trần Quang Ninh - KiÓm s¸t viªn. 

 

Trong các ngày 16 và 28 th¸ng 9 n¨m 2020 t¹i Trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn 

Lôc Ng¹n xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n dân sù thô lý sè: 11/2020/DSST ngµy 16 

th¸ng 3 n¨m 2020 về  việc “ Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 49/2020/QĐXX - ST ngày 19 tháng 8 năm 

2020; giữa các đương sự: 

* Nguyªn ®¬n: Ông Nguyễn Đăng Q - Sinh năm 1958 ( Có mặt). 

Trú tại: Tổ dân phố M, thị trấn C, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

* Bị đơn: Ông Trần Xuân H - Sinh năm 1957 ( Có mặt ngày 16/9, ngày 28/9 

đến phần tranh tụng bỏ về). 

                Bà Nguyễn Thị P - Sinh năm 1960 ( Có mặt ngày 16/9, ngày 28/9 

đến phần tranh tụng bỏ về). 

          Đều trú tại: Thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

          -Người đại diện theo ủy quyền của ông H: 

Bà Nguyễn Thị P - Sinh năm 1960 ( Có mặt ngày 16/9, ngày 28/9 đến phần 

tranh tụng bỏ về). 

          Trú tại: Thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:  

Luật sư Phạm Duy B và Nguyễn Thị Phương L - Văn phòng luật sư Phạm Hải. 

Địa chỉ: Nhà A, ngõ 172 N, phường N, quận T, thành phố Hà Nội ( có mặt, ngày 

28/9/ 2020 ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P từ chối luật sự B và luật sư L). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị T - Sinh năm 1963 ( Có mặt ngày 28/9). 
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Trú tại: Tổ dân phố M, thị trấn C, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

2. Anh Trần Thanh S - Sinh năm 1989 ( Vắng mặt ).  

3. Chị Trần Thanh T1 - Sinh năm 1994 ( Vắng mặt ). 

        Đều trú tại: Thôn X, xã T huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

          -Người đại diện theo ủy quyền của anh S, chị T1: 

Bà Nguyễn Thị P- Sinh năm 1960 ( Có mặt ngày 16/9, ngày 28/9 đến phần 

tranh tụng bỏ về). 

         Trú tại: Thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang 

4. Phòng công chứng số 2 - Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang. Nay là Văn phòng 

Công chứng Hoàng Anh Đ do ông Hoàng Anh Đ - đại diện ( Vắng mặt, có đơn xin 

xét xử vắng mặt). 

          5. Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn do ông Mai Văn D - Phó trưởng phòng 

tài nguyên môi trường huyện Lục Ngạn là đại diện theo ủy quyền ( Vắng mặt, có đơn 

xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, những lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án thì nguyên đơn ông Nguyễn Đăng Q trình bày: 

Ngày 30/12/2014 ông H, bà P có đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng thửa 

đất tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang cho ông với số tiền là 800.000.000 

đồng (Tám trăm triệu đồng chẵn), ông đồng ý và mang đủ tiền lên cho ông bà và đề 

nghị Phòng công chứng số 2 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất cho hai bên. Cùng ngày 30/12/2014, gia đình ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P 

và hai con là anh S, chị T1 đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 

ông đối với thửa đất số Q445467 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00017-QSDĐ/118QĐ-UB(H) do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 24/4/2000, diện 

tích chuyển nhượng 1858 m
2
, trong đó có 360 m

2
 đất ở, 1498 m

2
 đất vườn, thửa đất 

tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Sau khi thực hiện xong hợp đồng chuyển 

nhượng thì gia đình ông H, bà P có đề nghị được tiếp tục ở lại thửa đất đó, do nể tình 

bạn bè nên ông đồng ý. Đến tháng 9/2019 ông đòi lại thửa đất trên thì gia đình ông 

H, bà P không trả cho ông. 

Vì vậy ông đề nghị Tòa án giải quyết, quá trình giải quyết hai bên không thể 

thỏa thuận được về việc giải quyết vụ án nên ông đã đề nghị Tòa án mời cơ qun 

chuyên môn về đo đạc thẩm định, định giá tài sản tranh chấp. Sau khi đo đạc thì ông 

được biết diện tích đo đạc có dôi dư do việc đo đạc trước bằng phương pháp thủ 

công, nay đo lại bằng máy nên diện tích chính xác hơn. Vì vậy ông đề Tòa án giải 

quyết yêu cầu ông H, bà P cùng các con là Trần Thanh S và Trần Thanh T1 trả lại 

ông thửa đất đã vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00017-

QSDĐ/118QĐ-UB(H) do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 24/4/2000, diện tích 

chuyển nhượng 1858 m
2
, trong đó có 360m

2
 đất ở, 1498m

2
 đất vườn tại thôn X, xã T, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang. Ngày 28/8/2017 cơ quan chuyên môn đã xác nhận hợp 

đồng chuyển nhượng sang tên cho ông Nguyễn Đăng Q diện tích 1858 m
2
, trong đó 
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360 m
2
 đất ở, 1498 m

2
 đất vườn nay có diện tích đất thực tế là 4.426m

2 
trong đó 360 

m
2
 đất ở, 4066m

2
 đất vườn cùng toàn bộ tài sản là nhà và cây cối lâm lộc trên đất. 

Về chi phí thẩm định, định giá ông đề nghị giải quyết theo qui định pháp luật 

Tại bản tự khai ngày 07/5/2020 và những lời khai tiếp theo bị đơn ông Trần 

Xuân H , bà Nguyễn Thị P ( ông H đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị P) là vợ đồng 

thời cũng là bị đơn trong vụ án này trình bày: 

Ông, bà có quan hệ  bạn bè chơi với ông Nguyễn Đăng Q được nhiều năm. Nên 

từ năm 2011 đến năm 2014 gia đình ông bà có khó khăn nên có vay của ông Nguyễn 

Đăng Q số tiền tổng cộng là 440.000.000đồng ( Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). 

Sau khi chốt khoản nợ trên thì hai bên có làm giấy tờ vào cuối năm 2014 và cả gia 

đình ông bà cùng ký với lãi xuất là 1,5%/ tháng, không có thời hạn trả nợ, nhưng 

toàn bộ giấy tờ vay nợ, ông Q là người giữ. Theo đó ông Q yêu cầu ông bà phải thế 

chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất có diện tích 1858m
2 

trong đó 360m
2  

đất ở, 1498m
2 

đất vườn tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Nhưng do giấy 

chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên ông bà đang thế chấp để vay Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Lục Ngạn, nên ông 

bà đã ký giấy ủy quyền cho ông Q trả tiền là 50.000.000đồng tiền gốc  + lãi của số 

tiền trên, ông Q được rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vợ chồng ông bà đã thế 

chấp cho Ngân hàng, còn vợ chồng ông bà vẫn ở và canh tác sử dụng thửa đất trên từ 

đó đến nay.  

Do là bạn bè tin tưởng nhau nên từ năm 2014 đến năm 2019 ông bà không để ý 

gì đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã để cho ông Q giữ, tháng 9/2019 gia 

đình ông bà thu xếp được tiền nên đã gọi ông Q lên để thanh toán, thì ông Q cho ông 

bà xem hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2014, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của gia đình ông bà đã sang tên cho ông Q xong xuôi từ năm 

2017. Ngoài ra ông Q yêu cầu gia đình ông bà nếu muốn ở lại thửa đất trên thì phải 

trả cho ông Q 1.300.000.000đồng để ông Q chuyển trả lại gia đình ông bà quyền sử 

dụng thửa đất trên. Nhưng ông Q không bỏ giấy tờ vay tiền ra nên gia đình ông bà 

không thanh toán trả tiền cho ông Q được. 

Ông bà xác định ông bà cùng các con không ký bất kỳ hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nào với ông Nguyễn Đăng Q vào ngày 30/12/2014, gia đình ông 

bà chỉ ký vào giấy vay tiền nên chỉ ký trên một mặt giấy chứ không ký trên 03 mặt 

giấy và được điểm chỉ như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Q đã 

cung cấp.  

Nay ông Nguyễn Đăng Q yêu cầu vợ chồng ông bà phải trả lại toàn bộ nhà đất 

gia đình ông bà đang canh tác, sử dụng cho ông Q do thửa đất trên đã được sang tên, 

chuyển nhượng cho ông Q thì ông bà không đồng ý. Ông bà đề nghị được trả cho 

ông Q số tiền tổng cộng là 490.000.000đồng tiền gốc (gồm 440.000.000đồng đã vay 

của ông Q và 50.000.000 đồng ông Q trả vào Ngân hàng để rút giấy chứng nhận 

chứng nhận của gia đình ông tại Ngân hàng ra ) cùng lãi của số tiền trên cho ông Q 

tính từ tháng 12/2014 đến nay cho ông Q theo lãi xuất của Ngân hàng để ông Q sang 

tên chuyển sổ lại cho gia đình ông bà theo quy định. Ông bà không đồng ý theo yêu 

cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đăng Q. 
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 Tại bản tự khai, biên bản ghi lời khai, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là chị Trần Thanh T và anh Trần Thanh S trình bày:  

Anh, chị có quan hệ là con chung của bà Nguyễn Thị P và ông Trần Xuân H, 

nên có được biết bố mẹ anh chị chơi với ông Nguyễn Đăng Q đã nhiều năm rồi. Anh, 

chị chỉ biết việc bố mẹ có vay nợ ông Q và vào thời gian cuối năm 2014 khi anh chị 

đi học về thì bố mẹ có bảo vào giấy để bố mẹ vay tiền thì anh chị ký ký chứ tôi 

không đọc nội dung và cũng không rõ bố mẹ vay của ông Q bao nhiêu tiền. Anh chị 

cũng không biết việc sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn 

Đăng Q cụ thể ra sao. 

Nay anh chị được biết ông Q đòi nhà, đất của gia đình anh chị do gia đình anh 

chị đã ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Đăng Q. 

Anh chị xác định không cùng bố mẹ ký bất kỳ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất nào với ông Nguyễn Văn Q vào ngày 30/12/2014, gia đình anh chị chỉ ký 

vào giấy vay tiền nên chỉ ký trên một mặt giấy chứ không ký trên 03 mặt giấy và 

được điểm chỉ như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Q đã cung cấp.  

Nay ông Nguyễn Đăng Q yêu cầu bố mẹ anh chị phải trả lại toàn bộ nhà đất gia 

đình đang canh tác, sử dụng cho ông Q do thửa đất trên đã được sang tên, chuyển 

nhượng cho ông Q thì anh chị không đồng ý. Anh, chị đề nghị gia đình được trả cho 

ông Q số tiền tổng cộng là 490.000.000đồng tiền gốc (gồm 440.000.000đồng đã vay 

của ông Q và 50.000.000 đồng ông Q trả vào Ngân hàng để rút giấy chứng nhận 

chứng nhận của gia đình tôi tại Ngân hàng ra ) cùng lãi của số tiền trên cho ông Q 

tính từ tháng 12/2014 đến nay cho ông Q theo lãi xuất của Ngân hàng và ông Q sang 

tên chuyển sổ lại cho gia đình anh chị theo quy định. Anh chị không đồng ý theo yêu 

cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đăng Q. 

Tại bản tự khai, biên bản ghi lời khai, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

là bà Nguyễn Thị T trình bày:  

Bà có quan hệ là vợ của ông Nguyễn Đăng Q, trước kia vợ chồng ông bà có mối 

quan hệ bạn bè thân thiết với vợ chồng ông H, bà P. Năm 2011 vợ chồng ông H vay 

của vợ chồng bà là 140.000.000đồng ( Một trăm bốn mươi triệu đồng),  năm 2014 

vay tiếp số tiền tổng là 490.000.000đồng ( bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn). Sau 

k hi gia đình bà đòi tiền thì vợ chồng ông H, bà P đã bàn bạc thống nhất chuyển 

nhượng quyền sử dụng thửa đất gia đình ông H đang ở có số vào sổ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số:00017-QSDĐ/118QĐ-UB(H) do UBND huyện Lục Ngạn 

cấp ngày 24/4/2000, diện tích chuyển nhượng 1858 m
2
, trong đó có 360 m

2
 đất ở, 

1498 m
2
 đất vườn tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang.cho gia đình bà với thỏa 

thuận gia đình bà đưa tiếp số tiền để thành tổng 800.000.000đồng ( tám trăm triệu 

đồng chẵn. Hai bên gia đình đã thống nhất làm hợp đồng chuyển nhượng và mời 

phòng công chứng số 2- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang xác nhận có đầy đủ các thành 

viên của gia đình ông H, bà P ký và lăn tay. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, vợ 

chồng bà vẫn để gia đình ông H, bà P ở. Vì số tiền sang tên lớn nên năm 2017 ông bà 

mới sang tên chính chủ. Năm 2019 ông bà có nhu cầu sử dụng nên có yêu cầu ông H, 

bà P chuyển đi, nhưng gia đình ông H không chuyển. Vì vậy ông Q chồng bà đã đề 

nghị UBND xã T giải quyết nhưng không thành.  



 5 

Nay chồng bà là ông Q đề nghị Tòa án giải quyết yêu cầu ông Trần Xuân H, bà 

Nguyễn Thị P phải trả lại cho gia đình bà toàn bộ khu đất đã được sang tên chuyển 

nhượng cho chồng bà . Bà nhất trí với ý kiến của chồng bà, số tiền 800.000.000đồng 

( tám trăn triệu đồng ) để mua đất là tài sản chung của vợ chồng bà. 

* Tại bản tự khai ngày 12/6/2020, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là  

Phòng công chứng số 2 - Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang. Nay là Văn phòng Công chứng 

Hoàng Anh Đ do ông Hoàng Anh Đ - đại diện trình bày. 

Ngày 30/12/2014 Phòng công chứng số 2 – Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang đã công 

chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hai bên là gia đình ông Trần 

Xuân H, bà Nguyễn Thị P, anh Trần Thanh S, chị Trần Thanh T1 với ông Nguyễn 

Đăng Q. Khi chuyển nhượng hai bên cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và các giấy tờ hợp lệ có liên quan. Hai bên đương sự đều thỏa thuận tự 

nguyện, nội dung thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo 

đức xã hội. Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đọc nhất trí ký vào mỗi trang của hợp 

đồng và điểm chỉ vào trang cuối của hợp đồng. Nay ông Nguyễn Đăng Q đã được 

sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng qui định của pháp luật. Do 

vậy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1741 ngày 30/12/2014 là hoàn 

toàn đúng theo qui định của pháp luật. Nên ý kiến của gia đình ông H, bà P cùng các 

con trình bày không ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chỉ kí vào 

giấy vay tiền là không có căn cứ, đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo qui định của 

pháp luật. 

Tại bản tự khai ngày 10/8/2020, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy 

ban nhân dân huyện Lục Ngạn do ông Mai Văn D đại diện theo ủy quyền trình 

bày:  

Hộ ông Trần Xuân H được Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00017 ngày 24/4/2000 với diện tích 1858 m2 (Đát 

ở: 360 m2; vườn: 1498 m2). Hộ ông Trần Xuân H đã làm thủ tục chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích cho ông Nguyễn Đăng Q theo hồ sơ số 2982 

ngày 17/8/2017 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn xác 

nhận ngày 28/8/2017. Theo kết quả đo đạc chỉnh lí địa chính thửa đất do Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn thực hiện ngày 07/7/2020 thì thửa đất 

trên có diện tích là 4426m2, nhiều hơn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 

2568 m2. Việc chênh lệch diện tích giữa hiện trạng và Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp do nhiều nguyên nhân như: Việc chuyển quyền, nhận quyền nhưng 

không làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sai số do đo đạc (do trước đây đo 

bằng phương pháp thủ công tính toán không chính xác, nay đo bằng phương pháp 

hiện đại, độ chính xác cao)…  

* Tại biên bản định giá ngày 07/7/2020 có kết quả như sau: 

  Quyền sử dụng đất đối với thửa đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tên hộ ông Trần Xuân H do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 24/4/2000, và 

chuyển nhượng cho ông nguyễn Đăng Q ngày 28/8/2017 có diện tích 1858m
2
, trong 

đó có 360m
2
 đất ở, 1498 m

2
 đất vườn, có diện tích thực tế là: 4426m

2
. 
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 Giá đất vườn theo giá thực tế chuyển nhượng tại địa phương là 100.000.000 

đồng/360m
2
 = 278.000 đồng/01m

2  
x 4046m

2 
= 1.130.348.000đồng. 

Giá đất ở theo giá thực tế chuyển nhượng tại địa phương là 4.000.000 đồng 

/01m2 x 360m
2 
= 1.440.000.000 đồng. 

Tài sản trên đất: 

 -01 nhà cấp 4 diện tích 38,16m
2 

được xây dựng năm 1993 đã hết hạn sử dụng, 

giá trị sử dụng thực tến là 6.000.000 đồng; 01 nhà cấp 4 diện tích 28,35m
2 

được xây 

dựng năm 2000 đã hết hạn sử dụng, giá trị sử dụng thực tế là 3.000.000 đồng; 01 nhà 

bếp diện tích 20,09m
2 

được xây dựng năm 2008 đã hết hạn sử dụng, giá trị sử dụng 

thực tế là 500.000 đồng; 01 nhà tạm diện tích 20,09 m
2  

và 01 nhà tạm diện tích 37m
2  

được xây dựng năm 2008 đã hết hạn sử dụng, giá trị sử dụng thực tế là 2.000.000 

đồng; 01 nhà vệ sinh diện tích 3,23 m
2 

được xây dựng năm 2008 đã hết hạn sử dụng, 

giá trị sử dụng thực tế là 250.000 đồng; 01 mái tôn diện tích 34,2m
2 

được bắn năm 

2000 đã hết hạn sử dụng, giá trị sử dụng thực tế là 1.000.000 đồng; Cổng sắt diện 

tích 9m
2 

đã hết hạn sử dụng, giá trị sử dụng thực tế là 600.000 đồng; Tường vành lao 

có tổng chiều dài 141,7m, đã hết hạn sử dụng, giá trị sử dụng thực tế là 5.000.000 

đồng. 

16 cây vải có đường kính tán 1,5 m - 2m trị giá 13.280.000đồng. 

80 cây vải có đường kính tán 2 m - 2,5m trị giá 113.200.000đồng. 

40 cây vải có đường kính tán 3,5 m - 4m trị giá 144.800.000đồng. 

33 cây bưởi có đường kính gốc 2cm - 2,5 cm trị giá 20.559.000đồng. 

108 cây bưởi có đường kính gốc 09 cm - 12 cm trị giá 218.916.000đồng. 

02 cây sưa có đường kính gốc nhở 8 cm - 12 cm trị giá 8.000.000đồng. 

03 cây sưa có đường kính gốc nhỏ hơn 6cm, cao hơn 3m trị giá 1.044.000đồng. 

06 cây nhãn có đường kính tán 3,5 m - 4 m trị giá 4.548.000đồng. 

30 cây nhãn có đường kính tán 1,5 m - 2m trị giá 9.240.000đồng. 

  Tổng giá trị đất và tài sản trên đất là: 3.122.285.000 đồng ( Ba tỷ một 

trăm hai mươi hai triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng ). 

 Tại phiên tòa:  

Ông Nguyễn Đăng Q trình bày: 

Khi làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất được Ủy ban nhân 

dân huyện Lục Ngạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00017 ngày 

24/4/2000 với diện tích 1858m
2
 (Đất ở: 360 m

2
; vườn: 1498 m

2
) trên giữa ông và gia 

đình ông H, bà P là hoàn toàn tự nguyện. Gia đình ông H, bà P giao đất cho ông đều 

chỉ ranh giới rõ ràng có các cạnh tiếp giáp: 

Phía Đông giáp đường; 

Phía Bắc giáp đất ông Chu Văn B và suối; 

Phía Tây giáp suối; 

Phía Nam giáp đất ông Trần Quang T2. 

Như thực tế sử dụng đất hiện nay, nhưng không mời cơ quan chuyên môn về đo 

đạc lại. Nay diện tích đo đạc lại là 4.426m
2  

trong đó 360m
2
 đất ở, 4066m

2
 đất vườn. 

Nhiều hơn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 2568m
2
, nên ông chỉ đề 

nghị Hội đồng xét xử giải quyết buộc Gia đình ông H, bà P phải trả cho ông  diện 



 7 

tích 1858m
2 

 trong đó (Đất ở: 360m
2
; đất vườn 1498m

2
) cùng tài sản trên đất, nhưng 

ông H bà P không hợp tác và bỏ về. Vì vậy ông đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết 

buộc gia đình ông H, bà P phải trả cho ông toàn bộ diện tích theo đo đạc thực tế là 

4.426m
2  

trong đó 360m
2
 đất ở, 4066m

2
 đất vườn cùng toàn bộ công trình và cây cối 

lâm lộc trên đất. 

Về chi phí thẩm định, định giá tài sản ngày 07/7/2020 là 3.600.000đồng và chi 

phí đo đạc là 1.760.000đồng toàn bộ chi phí ông đã nộp tổng là 5.360.000đồng. Nay 

ông nhận chịu hết. Ông không đề nghị Tòa án giải quyết.  

Bà Nguyễn Thị T trình bày: 

 Bà hoàn nhất trí với ý kiến của ông Qu chồng bà, bà đề nghị Tòa án giải quyết 

đảm bảo quyền lợi cho vợ chồng bà. 

        Ông Trần Xuân H và bà Nguyễn Thị P trình bâỳ không đồng ý với yêu cầu khởi 

kiện của ông Nguyễn Đăng Q đối với gia đình ông bà và tự ý bỏ về. 

*§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t ph¸t biÓu quan điểm giải quyết vụ án và ý kiÕn vÒ thñ 

tôc tè tông cña Toµ ¸n trong qu¸ tr×nh thô lý còng nh­ gi¶i quyÕt vô ¸n vµ sù chÊp 
hµnh ph¸p luËt cña c¸c ®­¬ng sù: Nguyên đơn chấp hành đúng quy định tại Điều 70, 

71; bị đơn chưa chấp hành đúng quy định tại Điều 70, 72 cña Bé luËt tè tông d©n sù. 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị: 

- Áp dụng Điều 165; Điều 166; Điều 256, Điều 265 Bộ luật dân sự; Điều 166, 

Điều 203 Luật đất đai 2013; Điều 26; Điều 35; §iÒu 39; Điều 147; Điều 227; §iÒu 

228; Điều 271; §iÒu 273; §iÒu 280 Bộ luật tố tụng dân sự; c¸c ®iÒu 3; 6; 26; 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án xử: 

1. Chấp nhận  một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đăng Q về việc kiện 

đòi 4426m2 trong đó 4066m 
2 

đất vườn và 360m
2 

 đất ở cùng toàn bộ tài sản là nhà, 

công trình phụ và cây lâm lộc trên đất. 

2. Buộc vợ chồng ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P cùng các con là Trần 

Thanh S và Trần Thanh T1 phải trả lại cho ông Nguyễn Đăng Q Nguyễn Thị T diện 

tích 1858 m2 (Đất ở: 360 m2; vườn: 1498 m2) cùng toàn bộ tài sản là nhà, công trình 

phụ và cây lâm lộc trên đất tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang  được Ủy ban 

nhân dân huyện Lục Ngạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00017 

ngày 24/4/2000. Tạm giao diện tích đất 2568m
2 

lâu năm cùng tài sản là cây cối trên 

đất cho gia đình ông H, bà P quản lý, sử dụng. 

3. Về chi phí thẩm định, định giá hết 5.510.000đồng, nay ông Nguyễn Đăng Q 

nhận chịu nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

4. Về án phí: Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị 

P. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa và 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa ngày hôm nay, HĐXX nhận định: 

[1]Về thủ tục tố tụng: Tòa án thụ lý giải quyết vụ án trên cơ sở giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất tên hộ ông Trần Xuân H do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 
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24/4/2000 đã được cơ quan chuyên môn xác nhận chuyển nhượng cho ông nguyễn 

Đăng Q ngày 28/8/2017 có diện tích 1858m
2
, trong đó có 360m

2
 đất ở, 1498m

2
 đất 

vườn. Sau khi thụ lý vụ án thì Tòa án đã mời cơ quan chuyên môn xem xét đo đạc lại 

và kết quả để Tòa án xem xét giải quyết là yêu cầu của ông Q theo kết quả đo đạc 

ngày 07/7/2020. Vì vậy việc thụ lý và giải quyết vụ án dân sự về “ Tranh chấp đòi 

quyền sử dụng đất và tài sản trên đất” giữa các đương sự có tài sản là quyền sử dụng 

đất và nơi cư trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nên thuộc thẩm quyền của  Tòa  

án  nhân  dân huyện Lục Ngạn theo quy định  tại khoản 9 Điều 26, điểm a, c khoản 1 

Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Tại phần thủ tục phiên tòa bị đơn từ chối luật sư bào chữa. Tại phần tranh tụng, 

sau khi trình bày không nhất trí với yêu cầu khởi kiện của ông Q thì bị đơn là ông H, 

bà P bỏ về nên xác định người đại diện theo ủy quyền của bị đơn; Bị đơn; Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt lần thứ 2 tuy đã được triệu tập hợp lệ. Người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ và có đơn xin xét xử 

vắng mặt, có giấy ủy quyền. Căn cứ vào Điều 227; Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

Về thời hiệu: Do vụ án xét xử về quan hệ tranh chấp liên quan đến đất đai nên 

không xác định thời hiệu. 

 [2] Về yêu cầu đòi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của ông Nguyễn Đăng 

Quang đối với ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P và những người liên quan trong 

gia đình ông H thì thấy. 

Ngày 30/12/2014, gia đình ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P và hai con là 

anh Trần Thanh S, chị Trần Thanh T1 đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho ông Nguyễn Đăng Q thửa đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 00017-QSDĐ/118QĐ-UB(H) do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 

24/4/2000, diện tích chuyển nhượng 1858m
2
, trong đó có 360m

2
 đất ở, 1498 m

2
 đất 

vườn, thửa đất tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang, Hợp đồng chuyển nhượng 

đã được phòng công chứng số 2 tỉnh Bắc Giang chứng thực cùng ngày. Ngày 

28/8/2017 được cơ quan chuyên môn xác nhận sang tên chuyển nhượng cho ông 

Nguyễn Đăng Q diện tích 1858m
2
, trong đó 360 m

2
 đất ở, 1498 m

2
 đất vườn trên cơ 

sở hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký kết giữa các bên ngày 30/12/2014 

theo quy định của pháp luật.  

Sau khi thực hiện xong hợp đồng chuyển nhượng thì gia đình ông H, bà P có đề 

nghị được tiếp tục ở lại thửa đất đó, do nể tình bạn bè nên ông đồng ý. Đến tháng 

9/2019 ông đòi lại thửa đất trên thì gia đình ông H, bà P không trả cho ông. 

Vì vậy ông Q đề nghị Tòa án giải quyết buộc ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị 

P cùng các con là Trần Thanh S và Trần Thanh T1 trả lại ông thửa đất đã vào sổ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00017-QSDĐ/118QĐ-UB(H) do UBND 

huyện Lục Ngạn cấp ngày 24/4/2000, diện tích chuyển nhượng 1858m
2
, trong đó có 

360 m
2
 đất ở, 1498m

2
 đất vườn tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Ngày 

28/8/2017 cơ quan chuên môn đã xác nhận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đăng Q 

diện tích 1858m
2
, trong đó 360 m

2
 đất ở, 1498m

2
 đất vườn nay có diện tích thực tế là 

4.426m
2 

trong đó 360m
2 

đất ở, 4066m
2
 đất vườn cùng toàn bộ công trình và cây cối 
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lâm lộc trên đất có tổng giá trị đất và tài sản trên đất là: 3.122.285.000 đồng ( Ba tỷ 

một trăm hai mươi hai triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng ). Ông Nguyễn Đăng 

Q xác định khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho ông, gia đình ông H, bà P giao 

đất cho ông đều chỉ ranh giới rõ ràng có các cạnh tiếp giáp như thực tế sử dụng đất 

hiện nay. 

Do ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P cùng các con là Trần Thanh S và Trần 

Thanh T1 không có giấy tờ gì xác lập quyền sử dụng đất tại thửa đất đang tranh chấp. 

Gia đình ông bà trình bày, gia đình có vay nợ của ông Q nhưng giấy vay nợ với ông 

Q thì không có đồng thời xác định gia đình không ký bất kỳ hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nào với ông Nguyễn Đăng Q vào ngày 30/12/2014, gia 

đình ông bà chỉ ký vào giấy vay tiền nên chỉ ký trên một mặt giấy chứ không ký trên 

03 mặt giấy và được điểm chỉ như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông 

Q đã cung cấp, đồng thời gia đình ông H, bà P có ý kiến cho rằng hợp đồng chuyển 

nhượng ông Q đã cung cấp cho Tòa án là giả mạo. Vì vậy Tòa án đã ấn định thời 

gian cho bà P là người đại diện theo ủy quyền của gia đình làm đơn đề nghị giám 

định chứ ký, chữ viết và dấu vân tay trong hợp đồng chuyển nhượng nhưng bà P 

không ký và cũng không đề nghị giám định. 

Phòng công chứng số 2 - Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang. Nay là Văn phòng Công 

chứng Hoàng Anh Đ do ông Hoàng Anh Đ - đại diện đã cung cấp: Ngày 30/12/2014 

Phòng công chứng số 2 - Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang đã công chứng hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho hai bên là gia đình ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị 

P, anh Trần Thanh S, chị Trần Thanh T1 với ông Nguyễn Đăng Q. Khi chuyển 

nhượng hai bên cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ 

hợp lệ có liên quan. Hai bên đương sự đều thỏa thuận tự nguyện, nội dung thỏa thuận 

không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Sau khi thỏa 

thuận, hai bên cùng đọc nhất trí ký vào mỗi trang của hợp đồng và điểm chỉ vào trang 

cuối của hợp đồng. Nay ông Nguyễn Đăng Q đã được sang tên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo đúng qui định của pháp luật. Do vậy Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất số 1741 ngày 30/12/2014 là hoàn toàn đúng theo qui định 

của pháp luật, ý kiến của bà P và gia đình đã đưa ra là không có căn cứ. 

Theo ý kiến của cơ quan chuyên môn là UBND huyện Lục Ngạn thì Hộ ông 

Trần Xuân H được Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số vào sổ 00017 ngày 24/4/2000 với diện tích 1858m
2
 (Đất ở: 360 m

2
; 

vườn: 1498m
2
). Hộ ông Trần Xuân H đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất toàn bộ diện tích cho ông Nguyễn Đăng Q theo hồ sơ số 2982 ngày 17/8/2017 

được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn xác nhận ngày 

28/8/2017. Theo kết quả đo đạc chỉnh lí địa chính thửa đất do Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn thực hiện ngày 07/7/2020 thì thửa đất trên có diện 

tích là 4426m
2
, nhiều hơn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 2568m

2
. 

Việc chênh lệch diện tích giữa hiện trạng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 

cấp do nhiều nguyên nhân như: Việc chuyển quyền, nhận quyền nhưng không làm 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sai số do đo đạc (do trước đây đo bằng phương 
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pháp thủ công tính toán không chính xác, nay đo bằng phương pháp hiện đại, độ 

chính xác cao)…  

Do các bên không xác định được chính xác vị trí đất dôi dư 2568m
2 

trên nên  

xác định diện tích đất 1858m
2
, trong đó 360m

2
 đất ở, 1498 m

2
 đất vườn nay có diện 

tích thực tế là 4426m
2
 trong đó 4066m

2 
đất vườn và 360m

2 
đất ở cùng toàn bộ tài sản 

là nhà, công trình phụ và cây lâm lộc trên đất có tổng giá trị là: 3.122.285.000đồng ( 

Ba tỷ một trăm hai mươi hai triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng ) thuộc quyền 

sử dụng của ông Nguyễn Đăng Q theo hồ sơ số 2982 ngày 17/8/2017 được Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn xác nhận ngày 28/8/2017 nªn yªu 

cÇu cña «ng Q lµ cã c¨n cø và được chấp nhận theo quy định tại các Điều 165; Điều 

166; Điều 256, Điều 265 Bộ luật dân sự 2015; Điều 166, Điều 203 Luật đất đai 2013.  

 [ 3] Do yêu cầu đòi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của ông Q căn cứ vào 

Hợp đồng chuyển nhượng ngày 30/12/2014, đã được sang tên cho ông theo hồ sơ số 

2982 ngày 17/8/2017 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn 

xác nhận ngày 28/8/2017 và ông Q có đề nghị áp dụng thời hiệu và thời hiệu giải 

quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã hết theo quy 

định tại Điều 132; Điều 429 Bộ luật dân sự 2015 nên Hội đồng xét xử không đặt ra 

xem xét về hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên. 

  [4] Về chi phí thẩm định, định giá tài sản:  

Chi phí thẩm định, định giá ngày 07/7/2020 là  3.750.000đồng và chi phí đo đạc 

là  1.760.000đồng toàn bộ chi phí ông Q đã nộp tổng là 5.510.000đồng. Nay ông 

Nguyễn Đăng Q nhận chịu toàn bộ chi phí thẩm định và định giá. Nên Hội đồng xét 

xử không đặt ra xem xét giải quyết. 

 [5] VÒ ¸n phÝ: Do yêu cầu của ông Nguyễn Đăng Q được chấp nhận.  Ông 

Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P là người cao tuổi, nhưng ông bà không có đơn đề 

nghị miễn giảm án phí nộp cho Tòa án nên vợ chồng ông Trần Xuân H, bà Nguyễn 

Thị P cùng các con là Trần Thanh S và Trần Thanh T1 phải chịu án phí theo quy 

định của pháp luật.  
Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Áp dụng Điều 165; Điều 166; Điều 256, Điều 265 Bộ luật dân sự 2015; Điều 

166, Điều 203 Luật đất đai 2013; Điều 26; Điều 35; §iÒu 39; Điều 203, Điều 147; 

Điều 227; §iÒu 228; Điều 271; §iÒu 273; §iÒu 280 Bộ luật tố tụng dân sự; c¸c ®iÒu 

3; 6; 26; 27; Điều 12; Điều 14; Điều 15 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đăng Q đối với vợ chồng ông 

Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P cùng các con Trần Thanh S và Trần Thanh T1. 

 1. Buộc vợ chồng ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P cùng các con là Trần 

Thanh S và Trần Thanh T1 phải trả cho ông Nguyễn Đăng Q, bà  Nguyễn Thị T 

4426m
2
 đất trong đó 4046m 

2 
đất vườn và 360m

2 
 đất ở  cùng toàn bộ tài sản là nhà, 

công trình phụ và cây lâm lộc trên đất tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang có 
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tổng giá trị là: 3.122.285.000đồng ( Ba tỷ một trăm hai mươi hai triệu, hai trăm tám 

mươi lăm nghìn đồng ). Trong đó 1858m
2 
đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 00017-QSDĐ/118QĐ-UB(H) do UBND huyện Lục Ngạn cấp ngày 

24/4/2000 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn xác nhận 

sang tên cho ông Nguyễn Đăng Q ngày 28/8/2017 theo hồ sơ số 2982 ngày 

17/8/2017 trong đó có 360m
2
 đất ở, 1498 m

2
 đất vườn. 2568m

2 
đất vườn chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm giao cho ông Q, bà T được quản lý sử 

dụng tại thôn X, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

- Phía giáp đường bê tông chiều dài 32,9m; 27,2m; 

- Phía giáp đất ông B dài 11,6m; 

- Phía giáp suối dài 11,0m; 15,5m; 14,0m; 10,1m; 53,3m; 28,5m; 30,5m; 

- Phía giáp đất ông T2 dài 12,5m; 66,6m; 22,3m. 

( Có sơ đồ kèm theo ). 

2. Về án phí và chi phí định giá tài sản, thẩm định giá:  

- Về chi phí định giá: Không đặt ra giải quyết. 

 - Về án phí vợ chồng ông Trần Xuân H, bà Nguyễn Thị P cùng các con là Trần 

Thanh S và Trần Thanh T1 phải chịu 55.222.000đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành 

án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được 

thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

Trường hợp QuyÕt ®Þnh được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có 

mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn 

kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

N¬i nhËn: 
- VKSND huyÖn Lôc Ng¹n; 

-  TAND TØnh B¾c Giang; 
- THADS huyÖn lôc ng¹n; 

- Đương sự; 

- L­u hå sơ, v¨n phßng. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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